
1
H24.180-

250825-0364

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM TRƯỜNG KỲ

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0349077006
25/08/2025 

07:43:03

26/08/2025 

07:43:03

2
H24.180-

250824-1194

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hứa Thị Nga

Thôn Lương Xá Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975034490
25/08/2025 

07:45:34

26/08/2025 

11:45:34

3
H24.180-

250825-0437

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM TRƯỜNG KỲ

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0349077006
25/08/2025 

07:46:39

26/08/2025 

07:46:39

4
H24.180-

250825-0451

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN BÙI MAI 

QUYẾN

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0353126950
25/08/2025 

07:47:41

26/08/2025 

07:47:41

5
H24.180-

250823-4740
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Nguyễn Văn Núi

53 đưởng Trần Hưng 

Đạo, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0946610981
25/08/2025 

07:48:45

26/08/2025 

07:48:45

6
H24.180-

250825-0572

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HỨA THỊ THỦY

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0932336518
25/08/2025 

07:53:02

26/08/2025 

07:53:02

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ Số điện thoại Nhận hồ sơ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 25/8/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



7
H24.180-

250825-0641

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HỒNG VIỆT

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0869204162
25/08/2025 

07:55:34

26/08/2025 

07:55:34

8
H24.180-

250825-0723

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HỒNG VIỆT

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0869204162
25/08/2025 

07:58:51

26/08/2025 

07:58:51

9
H24.180-

250825-0751

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRỊNH THÀNH ĐẠT

KHU ĐỒNG VĂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0328291317
25/08/2025 

07:59:48

26/08/2025 

07:59:48

10
H24.180-

250825-0824
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch BÙI THỊ PHƯƠNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0353126950
25/08/2025 

08:03:01

26/08/2025 

08:03:01

11
H24.180-

250825-0836

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRỊNH THÀNH ĐẠT

KHU ĐỒNG VĂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0328291317
25/08/2025 

08:03:12

26/08/2025 

08:03:12

12
H24.180-

250825-0933

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài

ĐỖ VĂN HẢI

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0834177163
25/08/2025 

08:06:46

17/09/2025 

08:06:46

13
H24.180-

250825-0945

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG THỊ MỸ ANH

SỐ 24 NGÕ 161 

QUỐC LỘ 5, KHU 

GA, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0915678938
25/08/2025 

08:07:08

26/08/2025 

08:07:08



14
H24.180-

250825-1042

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN BẮC

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0396972099
25/08/2025 

08:11:08

26/08/2025 

08:11:08

15
H24.180-

250825-1100

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ NGỌC LINH

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0332746488
25/08/2025 

08:13:44

26/08/2025 

08:13:44

16
H24.180-

250825-1178

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ NGỌC LINH

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0332746488
25/08/2025 

08:16:02

26/08/2025 

08:16:02

17
H24.180-

250825-1161
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TRỊNH QUỐC SỰ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0866970876
25/08/2025 

08:16:21

26/08/2025 

08:16:21

18
H24.180-

250825-1302
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch HOÀNG THỊ MỸ ANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0915678938
25/08/2025 

08:20:31

26/08/2025 

08:20:31

19
H24.180-

250825-1494

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ XUÂN MAI

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0985889630
25/08/2025 

08:26:25

26/08/2025 

08:26:25

20
H24.180-

250825-1705

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGÔ PHƯƠNG BẢO 

ANH

SỐ 24, PHỐ BÌNH 

MINH, KHU ĐỒNG 

VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0367120262
25/08/2025 

08:33:40

26/08/2025 

08:33:40

21
H24.180-

250825-1711

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỒNG NGUYỄN 

TUẤN DŨNG

SỐ NHÀ 4, PHỐ 

NGUYỄN KHUYẾN, 

KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0325098598
25/08/2025 

08:33:50

26/08/2025 

08:33:50



22
H24.180-

250825-1699
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ VĂN BÌNH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0369290194
25/08/2025 

08:34:02

26/08/2025 

08:34:02

23
H24.180-

250825-1859

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐÀO QUANG THUÂN

Số 73 Phạm Cảnh 

Lương, khu Đồng Văn, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0976311872
25/08/2025 

08:38:51

26/08/2025 

08:38:51

24
H24.180-

250825-1868

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài

VŨ THỊ PHƯƠNG

thôn Quỳnh Khê 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0384132926
25/08/2025 

08:39:10

17/09/2025 

08:39:10

25
H24.180-

250825-1883

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐÀO THỊ THUYẾN

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0379991094
25/08/2025 

08:39:31

26/08/2025 

08:39:31

26
H24.180-

250825-1926

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
BÙI THỊ LỘC

XÓM 7 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0335305789
25/08/2025 

08:40:38

15/09/2025 

08:40:38

27
H24.180-

250825-1981

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TIẾN LÂM

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0869111789
25/08/2025 

08:42:18

26/08/2025 

08:42:18

28
H24.180-

250825-2112

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG ANH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0368886378
25/08/2025 

08:46:46

26/08/2025 

08:46:46

29
H24.180-

250825-2136

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG ANH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0368886378
25/08/2025 

08:47:35

26/08/2025 

08:47:35



30
H24.180-

250825-2374

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MINH ĐỨC

SỐ 132, QUỐC LỘ 5, 

KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0333329693
25/08/2025 

08:55:14

26/08/2025 

08:55:14

31
H24.180-

250825-2382

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch

NGUYỄN THỊ 

THƯỜNG

thôn Cổ phục Bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0868104813
25/08/2025 

08:55:35

28/08/2025 

08:55:35

32
H24.180-

250825-2406

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ NHẬT MINH

XÓM 2 THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0857136883
25/08/2025 

08:56:20

26/08/2025 

08:56:20

33
H24.180-

250825-2471

Chuyển trường đối với học sinh trung học 

cơ sở.
ĐOÀN THỊ HẠNH

CỔ PHỤC NAM, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972839271
25/08/2025 

08:59:20

31/12/2025 

10:28:40

34
H24.180-

250825-2555

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài

NGUYỄN VĂN THÙY

thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0983332968
25/08/2025 

09:01:46

17/09/2025 

09:01:46

35
H24.180-

250825-2583

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HỨA LÊ HOÀNG ANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0936581343
25/08/2025 

09:02:29

26/08/2025 

09:02:29

36
H24.180-

250825-2657

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA LÊ HOÀNG ANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0936581343
25/08/2025 

09:04:26

26/08/2025 

09:04:26

37
H24.180-

250825-2902
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh BÙI CÔNG CẨN

thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0968584188
25/08/2025 

09:12:12

28/08/2025 

09:12:12



38
H24.180-

250825-3011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

THANH THẢO

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0328168382
25/08/2025 

09:15:09

26/08/2025 

09:15:09

39
H24.180-

250825-3088

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

THANH THẢO

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0328168382
25/08/2025 

09:17:28

26/08/2025 

09:17:28

40
H24.180-

250825-3296

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN QUANG HƯNG

10/374 NGUYỄN 

HỮU CẦU, KHU 8, 

Phường Hải Dương, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0982154719
25/08/2025 

09:22:28

26/08/2025 

09:22:28

41
H24.180-

250825-3461
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Huyền

thôn Lương Xá Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

0986333002
25/08/2025 

09:28:08

28/08/2025 

09:28:08

42
H24.180-

250825-3491

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN NAM

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0382766948
25/08/2025 

09:28:21

26/08/2025 

09:28:21

43
H24.180-

250825-3496

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ THỦY

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972340673
25/08/2025 

09:28:27

26/08/2025 

09:28:27

44
H24.180-

250825-3588

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ THỦY

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0972340673
25/08/2025 

09:30:55

26/08/2025 

09:30:55

45
H24.180-

250825-3701

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG ANH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0378213998
25/08/2025 

09:33:39

26/08/2025 

09:33:39



46
H24.180-

250825-3724

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
PHAN THỊ LOAN

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0986229268
25/08/2025 

09:34:35

15/09/2025 

09:34:35

47
H24.180-

250825-3824

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

CAO VĂN HIẾN

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0398923640
25/08/2025 

09:36:49

26/08/2025 

09:36:49

48
H24.180-

250825-3831
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Vũ Văn Phí

Thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0399779124
25/08/2025 

09:38:20

28/08/2025 

07:30:00

49
H24.180-

250825-3952

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHAN TUẤN ANH

THÔN TÂN THÀNH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0373152654
25/08/2025 

09:40:01

26/08/2025 

09:40:01

50
H24.180-

250825-4012

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM ĐỖ KIM NGÂN

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0386484358
25/08/2025 

09:41:43

26/08/2025 

09:41:43

51
H24.180-

250825-4173

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THOA

THÔN BÃI MẠC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0336137572
25/08/2025 

09:46:15

26/08/2025 

09:46:15

52
H24.180-

250825-4276

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC THIỆN

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0363718782
25/08/2025 

09:48:47

26/08/2025 

09:48:47



53
H24.180-

250825-4488

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

CHỬ VĂN HÙNG

SỐ NHÀ 59 PHỐ 

PHẠM CẢNH 

LƯƠNG, KHU ĐỒNG 

VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0902117297
25/08/2025 

09:55:09

26/08/2025 

09:55:09

54
H24.180-

250825-4756

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM VĂN ĐANG

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0904073366
25/08/2025 

10:02:55

26/08/2025 

10:02:55

55
H24.180-

250825-4818

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN ĐANG

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0904073366
25/08/2025 

10:04:35

26/08/2025 

10:04:35

56
H24.180-

250825-4834
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Nguyễn Huyền Hường

thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0968126482
25/08/2025 

10:05:57

26/08/2025 

10:05:57

57
H24.180-

250825-4961

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

MẠC THỊ THÙY LINH

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0985038309
25/08/2025 

10:09:25

26/08/2025 

10:09:25

58
H24.180-

250825-5048

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ MAI

THÔN CỐNG KHÊ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972803690
25/08/2025 

10:11:50

26/08/2025 

10:11:50

59
H24.180-

250825-5057

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ HOÀI ANH

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0376746024
25/08/2025 

10:12:04

26/08/2025 

10:12:04

60
H24.180-

250825-5098
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Thị Huyền

thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0366118573
25/08/2025 

10:13:26

28/08/2025 

10:13:26

61
H24.180-

250825-5186

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ VĂN LONG

THÔN PHÁT MINH, 

Xã Kim Thành, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0985118788
25/08/2025 

10:15:48

26/08/2025 

10:15:48



62
H24.180-

250825-5236

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGÔ THỊ PHƯƠNG

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0941105472
25/08/2025 

10:17:15

26/08/2025 

10:17:15

63
H24.180-

250825-5374

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG TIẾN ĐẠT

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0379835166
25/08/2025 

10:20:49

26/08/2025 

10:20:49

64
H24.180-

250825-5533

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ KHÁNH HÒA

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0377802181
25/08/2025 

10:24:57

26/08/2025 

10:24:57

65
H24.180-

250825-5710

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ HIÊN

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0988821375
25/08/2025 

10:29:23

26/08/2025 

10:29:23

66
H24.180-

250825-5694
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch ĐỖ THỊ HIÊN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0339609338
25/08/2025 

10:29:27

26/08/2025 

10:29:27

67
H24.180-

250825-5757

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ HIÊN

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0988821375
25/08/2025 

10:30:46

26/08/2025 

10:30:46

68
H24.180-

250825-5832

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ MINH HIẾU

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0362712207
25/08/2025 

10:32:58

26/08/2025 

10:32:58

69
H24.180-

250825-5903

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ MINH HIẾU

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0362712207
25/08/2025 

10:34:55

26/08/2025 

10:34:55



70
H24.180-

250825-5961

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ NGỌC

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0399237060
25/08/2025 

10:36:40

26/08/2025 

10:36:40

71
H24.180-

250825-6042

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG THỊ MAI

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0353990295
25/08/2025 

10:39:15

26/08/2025 

10:39:15

72
H24.180-

250825-6093

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ MINH NGỌC

THÔN BÃI MẠC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0338415628
25/08/2025 

10:40:43

26/08/2025 

10:40:43

73
H24.180-

250825-6275

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THẢO LY

THÔN KIM SƠN, 

Phường An Phong, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0395144825
25/08/2025 

10:46:31

26/08/2025 

10:46:31

74
H24.180-

250825-6279

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội
CHỬ VĂN HÙNG

SỐ NHÀ 59 PHỐ 

PHẠM CẢNH 

LƯƠNG, KHU ĐỒNG 

VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

0902117297
25/08/2025 

10:46:41

27/08/2025 

07:30:00

75
H24.180-

250825-6444

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ MÂY

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0982389770
25/08/2025 

10:51:49

26/08/2025 

10:51:49

76
H24.180-

250825-6462

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MÂY

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0982389770
25/08/2025 

10:52:44

26/08/2025 

10:52:44

77
H24.180-

250825-6486

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ TÚ

Đội 7.Thôn Phù Tải 2, 

Xã An Thành, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0908163389
25/08/2025 

10:53:38

26/08/2025 

10:53:38



78
H24.180-

250825-6586

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ĐÀO THỊ

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0363394054
25/08/2025 

10:56:57

17/09/2025 

10:56:57

79
H24.180-

250825-6642

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN THÁI

ĐỘI 7, THÔN 

PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0342620759
25/08/2025 

10:58:39

26/08/2025 

10:58:39

80
H24.180-

250825-6728
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Phạm Thị Thanh

An Thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0335190313
25/08/2025 

11:01:46

26/08/2025 

11:01:46

81
H24.180-

250825-6828

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG ĐĂNG 

KHOÁT

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0971303615
25/08/2025 

11:04:20

26/08/2025 

11:04:20

82
H24.180-

250825-6852

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG ĐĂNG 

KHOÁT

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0971303615
25/08/2025 

11:05:09

26/08/2025 

11:05:09

83
H24.180-

250825-6932

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ GIA HÂN

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0399942281
25/08/2025 

11:07:30

26/08/2025 

11:07:30

84
H24.180-

250825-6983

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ GIA HÂN

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0399942281
25/08/2025 

11:09:05

26/08/2025 

11:09:05

85
H24.180-

250825-7195

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ NHƯ THANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0392026891
25/08/2025 

11:15:19

26/08/2025 

11:15:19



86
H24.180-

250825-7245

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN NAM

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0399296916
25/08/2025 

11:16:58

26/08/2025 

11:16:58

87
H24.180-

250825-7286

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN NAM

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0399296916
25/08/2025 

11:18:39

26/08/2025 

11:18:39

88
H24.180-

250825-7356

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN LAN ANH

SỐ NHÀ 71, ĐƯỜNG 

TRÂN HƯNG ĐẠO, 

KHU ĐỒNG VĂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0367567466
25/08/2025 

11:21:08

26/08/2025 

11:21:08

89
H24.180-

250825-7378

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN LAN ANH

SỐ NHÀ 71, ĐƯỜNG 

TRÂN HƯNG ĐẠO, 

KHU ĐỒNG VĂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0367567466
25/08/2025 

11:22:20

26/08/2025 

11:22:20

90
H24.180-

250825-7561

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HẢI YẾN

XÓM 7 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0377465984
25/08/2025 

11:29:56

26/08/2025 

11:29:56

91
H24.180-

250825-8017

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN ĐO

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0355097769
25/08/2025 

11:50:40

26/08/2025 

11:50:40

92
H24.180-

250825-8178

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

MẠC VŨ HIẾU

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0916976533
25/08/2025 

11:59:52

26/08/2025 

11:59:52

93
H24.180-

250825-8195

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

MẠC VŨ HIẾU

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0916976533
25/08/2025 

12:00:48

26/08/2025 

13:30:00



94
H24.180-

250825-9995

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ HUYỀN 

TRANG

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0972862110
25/08/2025 

14:13:03

26/08/2025 

14:13:03

95
H24.180-

250825-10105

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN MINH HẢO

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0358322188
25/08/2025 

14:16:58

26/08/2025 

14:16:58

96
H24.180-

250825-10311

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN PHÚC

THÔN KIM SƠN, 

Phường An Phong, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0968459512
25/08/2025 

14:24:42

26/08/2025 

14:24:42

97
H24.180-

250825-10406

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0972138370
25/08/2025 

14:28:27

26/08/2025 

14:28:27

98
H24.180-

250825-10422

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHAN THỊ NHƯ 

QUỲNH

THÔN TÂN THÀNH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0967279589
25/08/2025 

14:28:59

26/08/2025 

14:28:59

99
H24.180-

250825-10540

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0972138370
25/08/2025 

14:32:56

26/08/2025 

14:32:56

100
H24.180-

250825-10824

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN TRƯỜNG 

GIANG

XÓM 6 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0332912980
25/08/2025 

14:42:40

26/08/2025 

14:42:40

101
H24.180-

250825-10976

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN DUY KHÁNH

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0868845156
25/08/2025 

14:48:19

26/08/2025 

14:48:19



102
H24.180-

250825-11007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HỒNG

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0866782963
25/08/2025 

14:49:22

26/08/2025 

14:49:22

103
H24.180-

250825-11060
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Nguyễn Thị Thơm

Thôn Tân Phú, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0936023272
25/08/2025 

14:51:35

26/08/2025 

14:51:35

104
H24.180-

250825-11120

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI NGỌC HOAN

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0373759322
25/08/2025 

14:53:08

26/08/2025 

14:53:08

105
H24.180-

250825-11197
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Long

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989117314
25/08/2025 

14:56:20

28/08/2025 

14:56:20

106
H24.180-

250825-11374

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THÀNH 

CÔNG

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0868518916
25/08/2025 

15:02:01

27/08/2025 

07:30:00

107
H24.180-

250825-11700

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG MINH TIẾN

SỐ 10/17, NGÕ 86, 

PHỐ HỒNG THÁI, 

KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0904493510

8

25/08/2025 

15:12:21

27/08/2025 

07:30:00

108
H24.180-

250825-11836

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

THÀO MÍ GIÀ

THÔN KHÚA LỦNG, 

Xã Đồng Văn, Tỉnh 

Tuyên Quang, Việt 

Nam

0865667303
25/08/2025 

15:16:22

27/08/2025 

07:30:00

109
H24.180-

250825-11859

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG MINH TIẾN

SỐ 10/17, NGÕ 86, 

PHỐ HỒNG THÁI, 

KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0904493510

8

25/08/2025 

15:17:25

27/08/2025 

07:30:00



110
H24.180-

250825-11963
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Văn Dũng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988551030
25/08/2025 

15:21:24

28/08/2025 

09:51:24

111
H24.180-

250825-11979

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ DIỆU 

LINH

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989244539
25/08/2025 

15:21:31

27/08/2025 

07:30:00

112
H24.180-

250825-11982

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

NGUYỄN THỊ HÀ

Thôn Bãi Mạc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0378020872
25/08/2025 

15:21:38

18/09/2025 

07:30:00

113
H24.180-

250825-12155

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

THƯỞNG

THÔN CỐNG KHÊ, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982362926
25/08/2025 

15:27:43

27/08/2025 

07:30:00

114
H24.180-

250825-12014

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Bùi Nhật Lệ

Thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0976103596
25/08/2025 

15:28:37

27/08/2025 

09:58:37

115
H24.180-

250825-12243

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN QUỲNH 

TRANG

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0988433926
25/08/2025 

15:30:14

27/08/2025 

07:30:00

116
H24.180-

250825-12512

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THÀNH CÔNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0584593931
25/08/2025 

15:39:16

27/08/2025 

07:30:00

117
H24.180-

250825-12627

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THÀNH CÔNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0584593931
25/08/2025 

15:42:55

27/08/2025 

07:30:00



118
H24.180-

250825-12866

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ BÍCH 

NGỌC

THÔN PHẠM XÁ 1, 

Xã Lai Khê, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0976843421
25/08/2025 

15:50:59

27/08/2025 

07:30:00

119
H24.180-

250825-13091

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐÀO THỊ NGỌC BÍCH

THÔN PHƯƠNG 

KHÊ, Xã Lai Khê, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0982079165
25/08/2025 

15:58:11

27/08/2025 

07:30:00

120
H24.180-

250825-13083

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Vũ Thị Hà

thôn Cổ Phục Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0968548025
25/08/2025 

15:58:37

27/08/2025 

10:28:37

121
H24.180-

250825-13325

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ KHÁNH LINH

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0385339560
25/08/2025 

16:06:17

27/08/2025 

07:30:00

122
H24.180-

250825-13353

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ PHƯƠNG 

ANH

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0385339560
25/08/2025 

16:07:22

27/08/2025 

07:30:00

123
H24.180-

250825-13436
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ VĂN NHỊ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0327887088
25/08/2025 

16:10:24

27/08/2025 

07:30:00

124
H24.180-

250825-13687

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG

ĐỘI 5, THÔN 

PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0902059465
25/08/2025 

16:18:35

27/08/2025 

07:30:00

125
H24.180-

250825-14031

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHÙNG THỊ THẾ

ĐỘI 18 THÔN BẰNG 

LAI, Xã An Thành, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0985917299
25/08/2025 

16:30:46

27/08/2025 

07:30:00



126
H24.180-

250825-14130

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHÙNG THỊ THẾ

ĐỘI 18 THÔN BẰNG 

LAI, Xã An Thành, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0985917299
25/08/2025 

16:34:43

27/08/2025 

07:30:00

127
H24.180-

250825-14265

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MINH ÁNH

XÓM 5, THÔN 

THIÊN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0398265356
25/08/2025 

16:39:50

27/08/2025 

07:30:00




